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PHỤ LỤC SỐ 01: BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TẠM ỨNG, THU HỒI TẠM ỨNG VÀ XỬ LÝ THU HỒI TẠM ỨNG
TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/8/2026

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-UBND ngày       /9/2026 của UBND xã)
ĐVT: 1000. đồng

Stt

Tên dự án, công trình
(bao gồm cả các công
trình, dự án được giao

từ kỳ trước chuyển sang)

Tổng
số  giá
trị hợp
đồng

Tổng
số giá
trị đã
tạm
ứng

Tổng số
giá trị

tạm ứng
đã thu

hồi 

Tổng số
giá trị
nợ tạm

ứng
quá hạn

Nguồn vốn: Trung ương, tỉnh,
xã (phường) và nguồn vốn hợp

pháp khác
Nguyên nhân của các nhóm dự án, công trình: 

Tổng
số 

Xây lắp,
thiết bị, tư
vấn đầu tư

và khác

Bồi thường
giải phóng
mặt bằng

Nhóm do
nhà thầu
phá sản

Nhóm do đình
hoãn, xin dừng
thực hiện, xin

điều chỉnh

Nhóm  do
vướng bồi

thường giải
phóng mặt

bằng

Nhóm
chưa hoàn
thiện thủ
tục hoàn

ứng

Nguyên
nhân
khác

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
Năm 2024 (lấy số liệu từ
kỳ trướcchuyển sang đến
31/12)

1 Công trình …
2 Công trình …

II Năm 2025 
1 Công trình …
2 Công trình …

III Năm 2026 
1 Công trình …
2 Công trình …
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